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Dưới đây là 3 quy định về bảng giá đất 2025: Trường hợp áp dụng, bảng giá đất
cũ vẫn áp dụng đến hết 2025 và chi phí xem bảng giá đất online trên Hệ thống
thông tin quốc gia...

1. Các trường hợp áp dụng bảng giá đất 2025

Các trường hợp áp dụng bảng giá đất 2025 được quy định tại khoản 1 Điều 159 
Luật Đất đai 2024. Theo đó, có 4 trường hợp tiếp tục áp dụng bảng giá tương tự
như Luật Đất đai 2013 như: Tính thuế sử dụng đất, phí và lệ phí, tiền xử phạt vi
phạm hành chính, tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại liên quan đất
đai.

Và có 7 trường hợp áp dụng hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013, quy định
các khoản (i), (ii), (iv), (ix), (x), (xi) dưới đây:

(i) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ
gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

(ii) Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

(iii) Tính thuế sử dụng đất.

(iv) Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá
nhân.

(v) Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

(vi) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

(vii) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng
đất đai.

(viii) Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử
dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.
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(ix) Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho
thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật
theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

(x) Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá
quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

(xi) Tính tiền sử dụng đất đối
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2. Bảng giá đất cũ theo Luật Đất đai 2013 được áp dụng đến hết năm
2025

Tại Công văn 8288/BTC-QLCS, do Bộ Tài chính ban hành về việc triển khai các
quy định tại Luật Đất đai năm 2024 liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài
sản công có quy định:

Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định
của Luật Đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày
31/12/2025; trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật này cho phù hợp
với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Trình tự điều chỉnh
Bảng giá đất đối với trường hợp này (nếu có) thực hiện theo quy định
tại Điều 17 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính
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phủ quy định về giá đất.

Đồng thời căn cứ khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần
đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01//2026.

Như vậy, bảng giá đất 2025 vẫn được sử dụng bảng giá đất cũ theo Luật Đất đai
2013 sẽ được áp dụng đến hết năm 2025. Trường hợp cần thiết Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định.

Bảng giá đất nông nghiệp TPHCM áp dụng từ ngày 31/10/2024 –
hết năm 2025

Bảng giá đất ở TPHCM áp dụng từ ngày 31/10/2024 – hết năm
2025

Bảng giá đất thương mại, dịch vụ TPHCM áp dụng từ ngày
31/10/2024 – hết năm 2025

Bảng giá đất sản xuất kinh doanh (không phải thương mại, dịch
vụ TPHCM áp dụng từ ngày 31/10/2024 – hết năm 2025

3. Chi phí xem bảng giá đất 2025 online trên Hệ thống thông tin quốc
gia về đất đai

Căn cứ Mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 56/2024/TT-BTC, nếu muốn
xem bảng giá đất (theo năm) trên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai sẽ mất
8.200 đồng/trang với 05 trang đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là
900 đồng/trang. Trường hợp muốn xem giá đất cụ thể, giá chuyển nhượng,.. sẽ
mất 10.000/thửa.

Cụ thể chi phí xem bảng giá đất 2025 trên hệ thống thông tin quốc gia về đất
đai như sau:

STTLoại tài liệu Đơn vị
tính

Mức thu
(đồng) Ghi chú

1 Bảng giá đất (theo năm)

Trang tài
liệu scan
(quét) hoặc
trang tài
liệu số

8.200

Mức thu áp dụng cho
05 trang tài liệu đầu
tiên. Từ trang thứ 06
trở đi thì mức thu là
900 đồng/trang

Ba quy định cần biết về bảng giá đất 2025
https://thuonghieucongluan.com.vn/ba-quy-dinh-can-biet-ve-bang-gia-dat-2025-a245090.html

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx?anchor=dieu_159
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/03-quy-dinh-can-biet-ve-bang-gia-dat-2025-9721.html
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/03-quy-dinh-can-biet-ve-bang-gia-dat-2025-9721.html
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/03-quy-dinh-can-biet-ve-bang-gia-dat-2025-9721.html
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/03-quy-dinh-can-biet-ve-bang-gia-dat-2025-9721.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-56-2024-TT-BTC-thu-nop-phi-khai-thac-tai-lieu-dat-dai-tu-He-thong-thong-tin-quoc-gia-ve-dat-dai-619772.aspx?anchor=chuong_pl


2

Lớp dữ liệu giá đất theo bảng
giá đất ban hành đến từng
thửa đất, lớp thửa đất chuẩn,
lớp vùng giá trị theo năm

Lớp dữ liệu
theo xã 400.000

3

Giá đất (giá cụ thể; giá
chuyển nhượng trên thị
trường; giá thu thập qua điều
tra khảo sát; giá theo bảng
giá đất; giá theo kết quả
trúng đấu giá quyền sử dụng
đất)

Thửa 10.000

H. Thủy (Nguồn: thuvienphapluat.v)
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